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7. Đặt câu theo mẫu Ai là gỡ?Ai làm gỡ? Ai thế nào?( mỗi mẫu cõu đặt 3 câu) 

8. Ba câu sau không viết hoa tên riêng. Em hóy tỡm cỏc tờn riờng và viết hoa lại cho 

đúng. 

hà nội là một thành phố có nhiều vùng trồng hoa đẹp. Bên hồ tây xanh trong, làng ngọc 

hà như một vương hoa lớn muôn màu rực rỡ.Xa xa, những vườn đào nhật tânkhoe sắc 

thắm để chào đón xuân về. 

9. Xếp các từ : bông hoa, tàn, kết, quả ngọt, nghĩ, nói, ong, bạn, giúp, cho, mật hoa, bướm 

thành hai nhóm:  

a. nhóm từ chỉ sự vật. 

b. Nhóm từ chỉ hoạt động, trạng thái. 

10. Tỡm 10 từ chỉ đồ dùng trong gia đỡnh; 10 từ chỉ cụng việc trong gia đỡnh. 

11. Hóy xếp cỏc từ nuụi nấng, dạy bảo, yờu mến,kớnh trọng, hiếu thảo, chăm sóc, vâng 

lời, lễ phép thành hai nhóm: 

a. Nhóm từ chỉ việc làm,tỡnh cảm của bố mẹ đối với con. 

b. Nhóm từ chỉ thái độ của con với bố mẹ. 

12. Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? 

Những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm. 

a. là gỡ? b. Làm gỡ? c. Thế nào? 

13. Từ chỉ đặc điểm nào trái nghĩa với mỗi từ sau:  

a. đen b. dữ tợn c. to d. mạnh mẽ 

14. Cõu sau thuộc kiểu cõu gỡ? 

Bộ cỏnh cũng cú duyờn lắm rồi.  

a. Ai là gỡ? b. Ai làm gỡ? c . Ai thế nào? 

15. Bộ phận nào trong cõu Chỳ trống choai lớn nhanh như thổi. Trả lời cho câu hỏi thế 

nào?  

a. Lớn nhanh 

b. như thổi 

c. lớn nhanh như thổi  

16. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Sau cơn mưa, dưới gốc táo có một vũng nước trong vắt. 
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b. Mùa xuân,Tuấn được đi vào rừng chơi. 

c. 

 

BÀI ễN TẬP MễN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

Mụn : Luyện từ và cõu 

Mụn LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Cõu kiểu Ai làm gỡ? 

VD: - Mẹ đang thổi cơm. 

Bé Uyên đi xe đạp ở ngoài sân. 

Bà đang tiếp khách. 

Bài tập 1: Gạch chân bộ phận làm gỡ? trong cỏc cõu sau: 

Cụ giỏo ụm Chi vào lũng. 

Chi cựng bố đến trường cảm ơn cô giáo. 

Bố tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn. 

Bài tập 2: Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gỡ? 

Mẹ ………………………………………………………………………. 

Chị ………………………………………………………………………. 

Em ………………………………………………………………………. 

Anh chị em …………………………………………………………… 

Em nhỏ ………………………………………………………………… 

Bố mẹ ………………………………………………………………….. 

Bài tập 3: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào _ 

Thấy mẹ đi chợ về Hà nhanh nhảu hỏi: 

Mẹ có mua quà cho con không _ 

Mẹ trả lời: 

Có! Mẹ mua rất nhiều quà cho chị em con_ Thế con làm xong việc mẹ giao chưa _ 

Hà buồn thiu: 

Con chưa làm xong mẹ ạ _ 

Bài tập 4: Điền vào chỗ trống 

s hay x 
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quả .. ấu 

chim …ẻ 

_…..ấu xớ 

Thợ …ẻ 

_…….õu cỏ 

….e lạnh 

_Nước ……õu 

…e mỏy 

 

_…ởi lởi trời cho, …o ro trời co lại 

…ẩy cha cũn chỳ, …ẩy mẹ bỳ dỡ. 

…iờng làm thỡ cú, ….iờng học thỡ hay 

 

 

_ất hay ấc 

b… thềm 

m…. ong 

_b… đốn 

m… mựa 

_b… khuất 

quả g…. 

_Sợi b…. 

Gi…. ngủ 

 

_M … ngọt chết ruồi 

M… của dễ tỡm, m…. lũng tin khú kiếm 

Tấc đ….. t…. vàng 

ai hay ay 

Tay làm hàm nh...., t.... qu…. miệng trễ. 

Nói h.... hơn h.... nói. 
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Nói ph.... củ c.... cũng nghe. 

 

 

Câu kiểu Ai là gỡ? 

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng 

Bạn Hoa là lớp trưởng. 

Cô Lan là cô giáo mới. 

Môn thể thao được nhiều người yêu thích là bóng đá. 

2. Điền không biết… đâu, có biết …..đâu, đâu có biết vào chỗ trống để đượcnhững câu 

giống nghĩa với câu sau: 

Cu Tí không biết bỏ rác vào thùng. 

Cu Tí …………………………… bỏ rác vào thùng…………. 

Cu Tí …………………………… bỏ rác vào thùng…………. 

Cu Tí ……………………………………………..… bỏ rác vào thùng. 

3. Điềàn tiếp cho trọn câu theo mẫu 

M: Cặp sách để đựng sách, vở, bút… 

Bút chỡ để ……………………………………………………………………………… 

Thước để……………………………………………………………………………… 

Com pa để……………………………………………………………………………… 

Môn Tập làm văn 

Khẳng định và phủ định 

Viết tiếp các câu trả lời theo mẫu 

M: Em có thích tham quan không? 

Có, em rất thích đi tham quan. 

Không, em không thích đi tham quan. 

Em có thích tập vừ khụng? 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Cỏc em cú thớch học nhúm khụng? 
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- ............................................................................................................................. 

- 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

2. Viết tiếp các câu giống nghĩa với câu sau: 

Trường em không xa trung tâm thành phố. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

3. Kể về một người thân của em bằng cách trả lời các câu hỏi sau:  

Người thân (ông, bà, bố,mẹ….) em bao nhiêu tuổi ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Người thân của em làm nghề gỡ ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Người thân của em yêu quý chăm sóc em như thế nào ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

4. Dựa theo lời kể ở bài tậäp 3, viết đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) về người thân của em 

 

 

Môn TẬP LÀM VĂN 

Chia vui. Kể về anh chị 

Chị Mai học sinh lớp 5A đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh. Viết lời chúc mừng của em. 

................................................................................................................................................

.......................................................................................... 
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Viết khoảng 4 cõu về anh (chị hoặc em) của em 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................... 

 

Kể về gia đỡnh 

 

Kể về gia đỡnh theo gợi ý sau : 

Gia đỡnh em cú mấy người ? 

Bố mẹ em làm gỡ ? 

Tỡnh cảm của những người trong gia đỡnh đối với em như thế nào ? 

Em yêu quý những người trong gia đỡnh em như thế nào ? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN LỚP 2 

Môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
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Câu kiểu Ai thế nào ? 

1. Điền xinh hoặc mới, hoặc thẳng, hoặc khỏe vào chỗ trống 

Cô bé rất ................ 

Con voi rất ............. 

_Quyển vở cũn ............... 

Cõy cau rất.................... 

 

_2. Viết tiếp các từ : 

Chỉ đặc điểm về tính tỡnh của con người : tốt , ................................................ 

................................................................................................................................ 

Chỉ đặc điểm về màu sắc của đồ vật : đỏ, ........................................................ 

................................................................................................................................ 

Chỉ đặc điểm về hỡnh dỏng của người, vật : cao, ............................................. 

................................................................................................................................ 

3. Điền từ  

  

  

  

 

 

 

ĐỀ 1: 

Bài 1: tỡm x:  

a. x – 17 = 30 – 9 

b. 11 + x = 37 

c. x ì 4 = 8 

d. x : 3 ì 4 = 36 

e. x ì 4 – 5 = 35 

Bài 2: Tính nhanh: 

a. 52 – 23 -17 + 18 
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b. 16 + 35 +  - 20 

c. 27 + 41 – 20 + 3 

d. 27 – 41 – 20 + 23 

Bài 3: An cho Bình 3 hũn bi. Lỳc này mỗi bạn đều có 5 hũn bi. Hỏi trước khi An cho 

Bình: 

a. Mỗi bạn cú mấy hũn bi? 

b. An hơn Bình mấy hũn bi? 

Bài 4: Trong hỡnh bờn cú: 

a. Mấy hỡnh tam giỏc? 

b. Mấy đoạn thẳng? 

 

 

 

 

Đề 2: 

Bài 1: Tỡm x: 

   a.x – 215 = 386 

   b.x ì 4 + 109 = 141 

   c.x – 120 = 286 

   d.x ì 4 + 4 = 8 ì 2 

Bài 2: Tính nhanh: 

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 7 – 6 + 6 – 5 + 5 – 4 + 4 – 3 + 3 – 2 + 2 – 1 

b. 13 – 10 + 10 – 7 + 7 – 4 + 4 – 1 

c. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 +4 + 2 + 0 

d. 20 – 18 + 18 – 16 + 16 – 14 + 14 – 12 + 12 – 10 

Bài 3: Năm nay con 7 tuổi, cũn tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu 

tuổi? 

Bài 4: : Lan có nhiều hơn Huệ 10 bông hoa. Nếu Lan cho Huệ 6 bông hoa thỡ bõy giờ 

Lan lại ớt hơn Huệ bao nhiêu bông hoa?( Giải bằng sơ đồ đoạn thẳng) 
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CÁC BÀI TOÁN ÔN LUYỆN TRONG HÈ HSG LỚP 2( ĐỀ 7) 

 

Bài 36: Ba bạn Hùng, Cường và Minh mỗi bạn có một số viên bi. Biết sau khi Hùng cho 

Cường 2 viên bi, Cường cho Minh 4 viên bi rồi Minh lại cho Hùng 3 viên bi thỡ mỗi bạn 

đều có 10 viên bi. Hỏi lúc dầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Bài 37: Cho hỡnh vẽ dưới đây. Biết AB = 1cm; BC = 3cm; CD = 2cm. Tính tổng độ dài 

tất cả các đoạn thẳng trong hỡnh vẽ? 

   A B    C  D 

          

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..   

Bài 38: Cho hỡnh vẽ bờn. Biết                      

                A          E                          B 

AB = CD = 4cm; AD =BC = EH =3cm. 

Tính tổng chu vi hai hỡnh AEHD và BCHE? 

                                                                 

                                                                       

        D        H                          C 
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Bài 39: Tính chu vi của tất cả cỏc hỡnh chữ nhật cú trong hỡnh trờn? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TOÁN ÔN LUYỆN TRONG HÈ HSG  LỚP 2.(ĐỀ 8) 

 

Bài 40: Số nhỏ nhất cú ba chữ số khỏc nhau mà tổng cỏc chữ số đó bằng 9 là số 

nào?............ 

Bài 41: Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 22 là 

số………… 

Bài 42: Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số 

…………. 

Bài 43: Hóy cho biết cú bao nhiờu số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm bằng 

1:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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Bài 44:. Số bi của Bình bằng 1/2 số bi của An bớt 3 viờn. Biết số bi của An cú 30 viờn. 

Hỏi Bình cú bao nhiờu viờn bi? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Bài 45.Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tựng. Nếu Tựng cho Minh 4 viờn thỡ số bi của 

hai bạn bằng nhau. Vậy Minh có số bi là bao nhiêu?Tùng có số bi là bao nhiêu?( Giải 

bằng sơ đồ đoạn thẳng) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 Bài 46:Một số đem chia cho 4 thỡ được thương là 6, nếu lấy số đó chia cho 3 thỡ được 

thương là bao nhiêu? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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CÁC BÀI TOÁN ÔN LUYỆN TRONG HÈ HSG  LỚP 2.(ĐỀ 9) 

  

 Bài 47: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuổi bố. Tính tuổi con sau 2 năm nữa? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

Bài 48:  Tỡm một số biết rằng đem số đó chia cho 3 rồi nhõn với 9 thỡ được 45? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Bài 49:  Tỡm một số, biết rằng lấy số đó  trừ đi 27 rồi đem nhân với 8 thỡ được 32? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Bài 50: Lớp 5A  dự định  sang sông đi giả ngoại , có 2 thầy cô giáo đưa 25 học sinh đi, 

mỗi chuyến đũ chở được 5 người kể cả người lái đũ. Vậy cần phải cú bao nhiờu chuyến 

đũ thỡ chở hết đoàn giả ngoại sang sông? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Bài 51:Tỡm hai số, biết hiệu hai số đó là 154, nếu tăng số bị trừ lên một số đúng bằng số 

trừ thỡ hiệu mới là 278. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

                  BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2 

           Mụn: Toỏn. Thời gian: 60 phỳt 

               Họ và tờn: ..............................................................Lớp 2..... 

 

 

 

Bài làm 

 

Cõu 1: a, Với 3 chữ số 5,7,9. Hóy viết cỏc số cú 3 chữ số khỏc nhau? 

.......................................................................................................................................... 

Điểm 
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b, Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn? 

325,  252,  225,  233,  322,  255,  522,  235 

.......................................................................................................................................... 

c, Viết số nhỏ nhất cú 3 chữ số  khỏc nhau mà tổng cỏc chữ số của số đó bằng 9. 

.......................................................................................................................................... 

Cõu 2: a)Tính nhanh: 

    4   5 + 6   5                                           415 + 417 + 419  - 115 – 117 – 119 

..................................                          .................................................................... 

..................................                          ................................................................... 

..................................                           .................................................................. 

b)Tính:  

        5   9 + 55                                                    2   8 + 4   9  

......................................                          ................................................. 

.......................................                         ................................................. 

Cõu 3: Tỡm x 

a)     x   5 = 35 – 5                                   b)  60 – x  = 2   9 

......................................                          ................................................. 

.......................................                         ................................................. 

.......................................                         .................................................. 

Cõu 4: a)Bao gạo thứ nhất nặng 62 kg, nặng hơn bao gạo thứ hai 18kg. Hỏi bao gạo thứ 

hai nặng bao nhiêu kg ?  

 

 

Bài giải 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

b) Bố chặt một sợi dây thép dài 4dm thành những chiếc đinh dài 5cm. Hỏi Bố chặt 

được mấy cái đinh ? 

Bài giải 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Cõu 5:Thứ 3 tuần này là ngày 19 thỏng 4. Hỏi thứ 4 tuần sau là ngày nào của tháng tư.  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Cõu 6: Cho một hỡnh tứ giỏc cú chu vi bằng 50cm. Người ta giảm đều mỗi cạnh của 

hỡnh tứ giỏc đó đi 3cm thỡ được một hỡnh tứ giỏc mới. Tính chu vi hỡnh tứ giỏc mới? 

Bài giải 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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Cõu 1: (3 đ) 

  a) (1đ)Học sinh viết đúng mỗi số cho 0,2 đ 

Cỏc số cú 3 chữ số khỏc nhau là: 579, 597, 759, 795, 957, 975 

b) (1đ)Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn: 

 225,  233, 235, 252, 255, 322, 325, 522 

c, (1đ)Viết được số nhỏ nhất có 3 chữ số  khác nhau mà tổng các chữ số của số đó 

bằng 9 là 108 

Cõu 2: (4,0 đ).  a)Tính nhanh (2,0 đ) 

    * 4   5 + 6   5 = 5   (6 + 4) = 5   10 = 50                    1 đ                                

    *415 + 417 + 419  - 115 - 117 - 119 = (415 - 115) +(417 -117) +(419 - 119) 

= 300 + 300 + 300 = 900                                                         1 đ 

b)Tính(2,0đ)  

        5   9 + 55 = 45 + 55 = 100;        2   8 + 4   9 = 16 + 36 =52 

Cõu 3: Tỡm x (3,0 đ). Mỗi bài đúng được 1,5 đ 

a)       x   5 = 35 – 5 

          x   5 = 30 

                x = 30 : 5 

                x = 6                         

 b)  60 – x  = 2   9 

       60 – x  = 18 

                x = 60 – 18 

                x = 42 

Cõu 4: (5,0 đ).   a) (2,5 đ).   Bao  gạo thứ hai nặng là:          0,75 đ 

                                         62 – 18 = 44 (kg)                          1,25 đ 

                                              Đáp số: 44kg                            0,5 đ          

b) (2,5 đ).  Đổi 4 dm = 40 cm                                      0,5 đ 

                   Bố chặt được  số cái đinh là:                              0,75 đ  

                       40 : 5 = 8 (cái đinh)                                        1,25 đ      

                      Đáp số: 8 cái đinh                                     0,5 
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Cõu 5: (2,0 đ).      

                    1tuần cú 7 ngày                                                                              

Thứ ba tuần này cách thứ tư tuần sau số ngày là 8 ngày.                

Thứ tư tuần sau là ngày: 19 + 8 = 27 

                                 Đáp số: Ngày 27 tháng tư 

   *Hs nêu đúng  đáp số cho 1 đ 

Cõu 6: (3,0 đ).   Chu vi giảm là:                          

                                3   4 = 12cm                                       1,5 đ 

                        Chu vi tứ giỏc nmới là: 

                                      50 – 12 = 38 cm 1,5 đ 

                               Đáp số: 38 cm 

 


